                 Quận Bình Thạnh			                                       
      Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện	                 		                                         
ĐÁP ÁN BÀI TẬP TUẦN 28
MÔN : TIẾNG VIỆT
· ÔN TẬP TIẾT 1:
Câu 2: Tóm tắt nội dung các bài tập đọc là truyện kể đã học trong chủ điểm Người ta là hoa đất:
	Tên bài
	Nội dung chính
	Nhân vật

	1/ Bốn anh tài
	*Ca ngợi sức khỏe , tài năng, nhiệt thành làm việc nghĩa: trừ ác, cứu dân lành của bốn anh em Cẩu Khây.

	1. Cẩu Khây
1. Nắm tay đóng cọc
1. Lấy tai tát nước
1. Móng tay đục máng
1. Bà lão
1. Yêu tinh


	2/ Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa
	* Ca ngợi Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa đã có những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp quốc phòng và xây dựng nền khoa học trẻ của đất nước.

	1. Trần Đại Nghĩa



· ÔN TẬP TIẾT 2:
Câu 2: 
a/ Giờ ra chơi ở trường em thật nhộn nhịp. Nghe tiếng trống, chúng em ùa ra sân chơi như ong vỡ tổ. Các bạn nam chơi đá bóng giữa sân trường. Ở góc sân, các anh chị lớp Năm chơi đá cầu. Dưới gốc bàng, mấy bạn nữ đang đọc truyện. Trên hành lang, mấy bạn nữ đang say sưa ngắm nhìn cảnh vật, miệng tủm tỉm cười điều gì đó có vẻ thích thú lắm.
b/ Các bạn trong lớp em ai cũng xinh xắn và thông minh. Mỗi người một vẻ, chẳng ai giống ai. Bạn Minh Châu thì ít nói, ngoan ngoãn. Thanh Hằng hơi láu táu. Minh Long thì nghịch ngợm nhưng rất nhanh nhẹn. Thu Hà thì luôn dịu dàng, vui vẻ.
c/ Em xin giới thiệu với chị các thành viên của tổ em. Bạn Huyền là học sinh giỏi cấp quận và là chi đội phó. Bạn Nga là cây văn nghệ của lớp. Bạn Minh, Nam là thành viên, hai bạn này học rất giỏi. Còn em là Lan. Em là tổ trường. Tổ em là tổ Một.
· ÔN TẬP TIẾT 3:
Câu 2: Nêu tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Vẻ đẹp muôn màu. Cho biết nội dung chính của mỗi bài.
	Tên bài
	Nội dung chính

	1/ Sầu riêng
	*Hương vị độc đáo của sầu riêng; vẻ đẹp của cây sầu riêng, loại cây ăn quả đặc sàn của miền Nam nước ta.


	2/ Chợ Tết
	*Bức tranh chợ Tết miền trung du giàu màu sắc và vô cùng sinh động, thể hiện cuộc sống tưng bừng, nhộn nhịp ở thôn quê vào dịp Tết.


	3/ Hoa học trò
	*Ca ngợi vẻ đẹp độc đáo của hoa phượng vĩ – một loài hoa gắn với tuổi học trò.


	4/ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
	*Ca ngợi tình yêu con, yêu nước sâu sắc của người phụ nữ miến tây Thừa Thiên cần cù lao động, đóng góp sức mình vào công cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.


	5/ Vẽ về cuộc sống an toàn
	*Kết quả cuộc thi vẽ tranh của thiếu nhi với chủ đề Em muốn sống an toàn cho thấy: Thiếu nhi Việt Nam có nhận thức đúng đắn về an toàn, biết thể hiện nhận thức bằng ngôn ngữ hội họa đầy sáng tạo.


	6/ Đoàn thuyền đánh cá
	*Ca ngợi vẻ đẹp huy hoàng của biển cả, vẻ đẹp trong lao động của người dân đánh cá.
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·  ÔN TẬP TIẾT 4:
Câu 1: 
	Người ta là hoa đất
	Vẻ đẹp muôn màu
	Những người quả cảm

	- Tài hoa, tài giỏi, tài nghệ, tài ba, tài đức, tài năng.
- Những đặc điểm của một cơ thể khoẻ mạnh: vạm vỡ, lực lưỡng, cân đối, rắn chắc, săn chắc, chắc nịch, cường tráng,…
- Những hoạt động có lợi cho sức khoẻ: tập luyện, tập thể dục, đi bộ, chơi thể thao, ăn uống điều độ, nghỉ ngơi….
	- Đẹp, đẹp đẽ, điệu đà, xinh, xinh đẹp, xinh tươi, xinh xắn, xinh xẻo, xinh xinh, tươi tắn, rực rỡ, lộng lẫy, thướt tha…
- Thuỳ mị, dịu dàng, hiền dịu, đằm thắm, cương trực, chân thành, chân thực, thẳng thắn, ngay thắng, lịch sự…
- Tươi đẹp, sặc sỡ, huy hoàng, tráng lệ, diễm lệ, hùng vĩ, hoành tráng…
- Tuyệt vời, tuyệt diệu, tuyệt trần, mê hồn, mê li, vô cùng….
	- Gan dạ, anh hùng, anh dũng, can đảm, can trường, gan, gan góc, gan lì, bạo gan…
- Nhát, nhút nhát, nhát gan, nhu nhược….
- Tinh thần dũng cảm, hành động dũng cảm, dũng cảm xông lên, dũng cảm nhận khuyết điểm, dũng cảm cứu bạn, …


Câu 2: 
	Người ta là hoa đất
	Vẻ đẹp muôn màu
	Những người quả cảm

	- Người ta là hoa đất.
- Nước lã mà vã nên hồ  Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan
- Chuông có đánh mới kêu. Đèn có khều mới tỏ.
- Khoẻ như voi.
- Nhanh như cắt.
- Ăn được ngủ được là tiên. Không ăn không ngủ mất tiền thêm lo.
	- Mặt tươi như hoa.
- Đẹp người đẹp nết.
- Chữ như gà bới
- Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
- Người thanh tiếng nói cũng thanh. Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu.
- Cái nết đánh chết cái đẹp.
- Trông mặt mà bắt hình dong. Con lơn có béo cỗ lòng mới ngon.
	- Vào sinh ra tử
- Gan vàng dạ sắt


Câu 3:
a/ - Một người tài đức vẹn toàn.
- Nét chạm trổ tài hoa.
- Phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ.
b/ - Ghi nhiều bàn thắng đẹp mắt.
- Một ngày đẹp trời.
- Những kỉ niệm đẹp đẽ.
c/ - Một dũng sĩ diệt xe tăng.
- Có dũng khí đấu tranh.
- Dũng cảm nhận khuyết điểm.
· ÔN TẬP TIẾT 5:
Bài 2  : Tóm tắt vào bảng sau nội dung các bài tập đọc là truyện kể đã học trong chủ điểm Những người quả cảm :
	Tên bài
	Nội dung chính
	Nhân vật

	· Khuất phục tên cướp biển
	Ca ngợi hành động dũng cảm của bác sĩ Ly trong cuộc đối dầu với tên cướp biển hung hãn, khiến hắn phải khuất phục.
	Bác sĩ Ly, tên cướp biển

	· Ga-vrot ngoài chiến lũy
	Ca ngợi lòng dũng cảm của chú bé Ga-vrot, bất chấp nguy hiểm, ra ngoài chiến lũy nhặt đạn tiếp tế cho nghĩa quân.
	Ga- vrot, Ăng-giôn-ra, Cuốc-phây-rắc

	· Dù sao trái đất vẫn quay !
	Ca ngợi hai nhà khoa học Cô-péc-níc và Ga-li-lê dũng cảm, kiên trì bảo vệ chân lí khoa học.
	Cô-péc-níc, Ga-li-lê

	· Con sẻ
	Ca ngợi hành động dũng cảm, xả thân cứu con của sẻ mẹ.
	Sẻ mẹ, sẻ con, nhân vật tôi, con chó săn



· ÔN TẬP TIẾT 6:
 Câu 1:
	
	Ai làm gì?
	Ai thế nào?
	Ai là gì?

	Định nghĩa
	-Chủ ngữ trả lời câu hỏi: Ai (con gì)?
-Vị ngữ trả lời câu hỏi: Làm gì?
- Vị ngữ là động từ, cụm động từ
	-Chủ ngữ trả lời câu hỏi: Ai (cái gì, con gì)?
-Vị ngữ trả lời câu hỏi: Thế nào?
- Vị ngữ là tính từ, động từ, cụm tính từ, cụm động từ
	-Chủ ngữ trả lời câu hỏi: Ai (cái gì, con gì)?
-Vị ngữ trả lời câu hỏi: Là gì?
- Vị ngữ là danh từ, cụm danh từ

	Ví dụ
	Cô giáo giảng bài.
	Bên đường, cây cối xanh um.
	Bạn Nga là lớp trưởng lớp em.


Câu 2:
· Bấy giờ tôi còn là chú bé lên mười.
Đây là câu kể Ai là gì?
Tác dụng: Giới thiệu về nhân vật “tôi”
· Mỗi lần đi cắt cỏ, bao giờ tôi cũng tìm bứt một nắm cây mía đất, khoan khoái nằm xuống cạnh sọt cỏ đã đầy và nhấm nháp từng cây một.
Đây là câu kể Ai làm gì?
Tác dụng: Kể về các hoạt động của nhân vật “tôi”
· Buổi chiều ở làng ven sông yên tĩnh một cách lạ lùng.
Đây là câu kể Ai thế nào?
Tác dụng: Kể về đặc điểm, trạng thái của buổi chiều ở làng ven sông.
· ÔN TẬP TIẾT 7:
Câu 1 : ý c (chim sâu, bông hoa và chiếc lá)
Câu 2 : ý b (vì lá đem lại sự sống cho cây)
Câu 3 : ý a (Hãy biết quý trọng những người bình thường)
Câu 4 : ý c (Cả chim sâu và chiếc lá đều được nhân hóa)
Câu 5 : ý c ( nhỏ bé)
Câu 6 : ý c (Có cả câu hỏi, câu kể, câu khiến)
Câu 7 : ý c (Có 3 kiểu câu kể Ai làm gì ? Ai thế nào ? Ai là gì ?)
Câu 8 : ý b (Cuộc đời tôi)

